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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

Quản lý kế hoạch giảng dạy

Học kỳ 3 - Năm học 2024 - 2025
Thời khóa biểu đăng ký môn học

Trang 1

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 36). Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ  
11,21... của học kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 05/05/2025

STT Mã MH Tên môn học
Số 
TC Sỉ số Họ và tên

Mã 
viên 
chức

Nhóm
Tổ 
TH Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết

Mã 
phòng Tên lớp Tuần học

1
841022 Hệ điều hành

3 50 Lương Minh Huấn 11364
01

4 6 2 C.A110 DCT1241 --345678------------

2 3 50 Lương Minh Huấn 11364 6 6 3 C.A110 DCT1241 --345678------------

3
841022 Hệ điều hành

3 50 Lương Minh Huấn 11364
01 01

4 8 3 C.A110 DCT1241 --345678------------

4 3 50 Lương Minh Huấn 11364 6 9 2 C.A110 DCT1241 --345678------------

5
841022 Hệ điều hành

3 50 Lương Minh Huấn 11364
02

4 4 2 C.A110 DCT1242 --345678------------

6 3 50 Lương Minh Huấn 11364 6 1 3 C.A110 DCT1242 --345678------------

7
841022 Hệ điều hành

3 50 Lương Minh Huấn 11364
02 01

4 1 3 C.A110 DCT1242 --345678------------

8 3 50 Lương Minh Huấn 11364 6 4 2 C.A110 DCT1242 --345678------------

9
841022 Hệ điều hành

3 50 Lương Minh Huấn 11364
03

3 6 2 C.A105 DCT1243 --345678------------

10 3 50 Lương Minh Huấn 11364 5 6 3 C.A105 DCT1243 --345678------------

11
841022 Hệ điều hành

3 50 Lương Minh Huấn 11364
03 01

3 8 3 C.A105 DCT1243 --345678------------

12 3 50 Lương Minh Huấn 11364 5 9 2 C.A105 DCT1243 --345678------------

13
841022 Hệ điều hành

3 50 Lương Minh Huấn 11364
04

3 1 2 C.A110 DCT1244 --345678------------

14 3 50 Lương Minh Huấn 11364 5 1 3 C.A110 DCT1244 --345678------------

15
841022 Hệ điều hành

3 50 Lương Minh Huấn 11364
04 01

3 3 3 C.A110 DCT1244 --345678------------

16 3 50 Lương Minh Huấn 11364 5 4 2 C.A110 DCT1244 --345678------------

17
841022 Hệ điều hành

3 50 Nguyễn Quốc Phong 11562
05

3 6 2 C.A110 DCT1245 --345678------------

18 3 50 Nguyễn Quốc Phong 11562 5 6 3 C.A102 DCT1245 --345678------------

19
841022 Hệ điều hành

3 50 Nguyễn Quốc Phong 11562
05 01

3 8 3 C.A110 DCT1245 --345678------------

20 3 50 Nguyễn Quốc Phong 11562 5 9 2 C.A102 DCT1245 --345678------------

21
841022 Hệ điều hành

3 50 Nguyễn Quốc Phong 11562
06

4 6 2 C.A109 DCT1241 --345678------------

22 3 50 Nguyễn Quốc Phong 11562 6 6 3 C.A109 DCT1241 --345678------------

23
841022 Hệ điều hành

3 50 Nguyễn Quốc Phong 11562
06 01

4 8 3 C.A109 DCT1241 --345678------------

24 3 50 Nguyễn Quốc Phong 11562 6 9 2 C.A109 DCT1241 --345678------------



Học kỳ 3 - Năm học 2024 - 2025
Thời khóa biểu đăng ký môn học

Trang 2

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 36). Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ  
11,21... của học kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 05/05/2025

STT Mã MH Tên môn học
Số 
TC Sỉ số Họ và tên

Mã 
viên 
chức

Nhóm
Tổ 
TH Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết

Mã 
phòng Tên lớp Tuần học

25
841022 Hệ điều hành

3 50 Nguyễn Quốc Phong 11562
07

3 1 2 C.A109 DCT1242 --345678------------

26 3 50 Nguyễn Quốc Phong 11562 6 1 3 C.A109 DCT1242 --345678------------

27
841022 Hệ điều hành

3 50 Nguyễn Quốc Phong 11562
07 01

3 3 3 C.A109 DCT1242 --345678------------

28 3 50 Nguyễn Quốc Phong 11562 6 4 2 C.A109 DCT1242 --345678------------

29
841022 Hệ điều hành

3 50 Trần Thanh Nhã 20770
08

3 6 2 C.A109 DCT1243 --345678------------

30 3 50 Trần Thanh Nhã 20770 5 6 3 C.A109 DCT1243 --345678------------

31
841022 Hệ điều hành

3 50 Trần Thanh Nhã 20770
08 01

3 8 3 C.A109 DCT1243 --345678------------

32 3 50 Trần Thanh Nhã 20770 5 9 2 C.A109 DCT1243 --345678------------

33
841022 Hệ điều hành

3 50 Nguyễn Võ Lam Giang 10944
09

3 1 2 C.A102 DCT1244 --345678------------

34 3 50 Nguyễn Võ Lam Giang 10944 5 1 3 C.A109 DCT1244 --345678------------

35
841022 Hệ điều hành

3 50 Nguyễn Võ Lam Giang 10944
09 01

3 3 3 C.A102 DCT1244 --345678------------

36 3 50 Nguyễn Võ Lam Giang 10944 5 4 2 C.A109 DCT1244 --345678------------

37
841022 Hệ điều hành

3 50 Nguyễn Võ Lam Giang 10944
10

2 4 2 C.A106 DCT1245 --345678------------

38 3 50 Nguyễn Võ Lam Giang 10944 4 1 3 C.A106 DCT1245 --345678------------

39
841022 Hệ điều hành

3 50 Nguyễn Võ Lam Giang 10944
10 01

2 1 3 C.A106 DCT1245 --345678------------

40 3 50 Nguyễn Võ Lam Giang 10944 4 4 2 C.A106 DCT1245 --345678------------

41
841022 Hệ điều hành

3 55 Trịnh Tấn Đạt 11383
11

2 4 2 1.A301 DCT124C1 --345678------------

42 3 55 Trịnh Tấn Đạt 11383 6 1 3 1.A301 DCT124C1 --345678------------

43
841022 Hệ điều hành

3 55 Trịnh Tấn Đạt 11383
11 01

5 1 3 C.A212 DCT124C1 --345678------------

44 3 55 Trịnh Tấn Đạt 11383 6 4 2 1.A301 DCT124C1 --345678------------

45
841022 Hệ điều hành

3 55 Trịnh Tấn Đạt 11383
12

3 1 3 C.E403 DCT124C2 --345678------------

46 3 55 Trịnh Tấn Đạt 11383 5 6 2 C.A212 DCT124C2 --345678------------

47
841022 Hệ điều hành

3 55 Trịnh Tấn Đạt 11383
12 01

3 4 2 C.E403 DCT124C2 --345678------------

48 3 55 Trịnh Tấn Đạt 11383 5 8 3 C.A212 DCT124C2 --345678------------

49
841022 Hệ điều hành

3 55 Trịnh Tấn Đạt 11383
13

2 9 2 1.A502 DCT124C3 ---456789-----------

50 3 55 Trịnh Tấn Đạt 11383 4 6 3 1.A402 DCT124C3 ---456789-----------

51
841022 Hệ điều hành

3 55 Trịnh Tấn Đạt 11383
13 01

2 6 3 1.A502 DCT124C3 ---456789-----------

52 3 55 Trịnh Tấn Đạt 11383 4 9 2 1.A402 DCT124C3 ---456789-----------

53 841022 Hệ điều hành 3 55 Phan Tấn Quốc 10631 14 5 6 3 1.A302 DCT124C4 --345678------------



Học kỳ 3 - Năm học 2024 - 2025
Thời khóa biểu đăng ký môn học

Trang 3

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 36). Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ  
11,21... của học kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 05/05/2025

STT Mã MH Tên môn học
Số 
TC Sỉ số Họ và tên

Mã 
viên 
chức

Nhóm
Tổ 
TH Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết

Mã 
phòng Tên lớp Tuần học

54 841022 Hệ điều hành 3 55 Phan Tấn Quốc 10631 14 6 6 2 1.A503 DCT124C4 --345678------------

55
841022 Hệ điều hành

3 55 Phan Tấn Quốc 10631
14 01

5 9 2 1.A302 DCT124C4 --345678------------

56 3 55 Phan Tấn Quốc 10631 6 8 3 1.A503 DCT124C4 --345678------------

57
841022 Hệ điều hành

3 55 Phan Tấn Quốc 10631
15

2 4 2 1.A503 DCT124C5 --345678------------

58 3 55 Phan Tấn Quốc 10631 5 1 3 1.A402 DCT124C5 --345678------------

59
841022 Hệ điều hành

3 55 Phan Tấn Quốc 10631
15 01

2 1 3 1.A503 DCT124C5 --345678------------

60 3 55 Phan Tấn Quốc 10631 5 4 2 1.A402 DCT124C5 --345678------------

61
841022 Hệ điều hành

3 55 Phan Tấn Quốc 10631
16

3 4 2 C.A101 DCT124C6 --345678------------

62 3 55 Phan Tấn Quốc 10631 4 6 3 C.A211 DCT124C6 --345678------------

63
841022 Hệ điều hành

3 55 Phan Tấn Quốc 10631
16 01

3 1 3 C.A211 DCT124C6 --345678------------

64 3 55 Phan Tấn Quốc 10631 4 9 2 C.A211 DCT124C6 --345678------------

65
841022 Hệ điều hành

3 55 Phan Tấn Quốc 10631
17

2 8 3 1.A301 DCT124C7 --345678------------

66 3 55 Phan Tấn Quốc 10631 4 4 2 C.A211 DCT124C7 --345678------------

67
841022 Hệ điều hành

3 55 Phan Tấn Quốc 10631
17 01

2 6 2 1.A301 DCT124C7 --345678------------

68 3 55 Phan Tấn Quốc 10631 4 1 3 C.A211 DCT124C7 --345678------------

69 841070 Thực tập tốt nghiệp (DCT) 6 200 01 0 0 0 12345678------------

70

841109 Cơ sở dữ liệu

4 50 Nguyễn Tuấn Đăng 11453

01

2 6 3 C.A102 DCT1241 ---45678------------

71 4 50 Nguyễn Tuấn Đăng 11453 3 6 3 C.A102 DCT1241 ---45678------------

72 4 50 Nguyễn Tuấn Đăng 11453 7 6 3 C.A102 DCT1241 ---45678------------

73

841109 Cơ sở dữ liệu

4 50 Nguyễn Tuấn Đăng 11453

01 01

2 9 2 C.A102 DCT1241 ---45678------------

74 4 50 Nguyễn Tuấn Đăng 11453 3 9 2 C.A102 DCT1241 ---45678------------

75 4 50 Nguyễn Tuấn Đăng 11453 7 9 2 C.A102 DCT1241 ---45678------------

76

841109 Cơ sở dữ liệu

4 50 Nguyễn Tuấn Đăng 11453

02

2 1 3 C.A110 DCT1242 ---45678------------

77 4 50 Nguyễn Tuấn Đăng 11453 5 6 3 C.A110 DCT1242 ---45678------------

78 4 50 Nguyễn Tuấn Đăng 11453 7 1 3 C.A110 DCT1242 ---45678------------

79

841109 Cơ sở dữ liệu

4 50 Nguyễn Tuấn Đăng 11453

02 01

2 4 2 C.A110 DCT1242 ---45678------------

80 4 50 Nguyễn Tuấn Đăng 11453 5 9 2 C.A110 DCT1242 ---45678------------

81 4 50 Nguyễn Tuấn Đăng 11453 7 4 2 C.A110 DCT1242 ---45678------------

82 841109 Cơ sở dữ liệu 4 50 Phan Nguyệt Minh 11541 03 3 1 3 C.A106 DCT1243 12345678------------



Học kỳ 3 - Năm học 2024 - 2025
Thời khóa biểu đăng ký môn học

Trang 4

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 36). Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ  
11,21... của học kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 05/05/2025

STT Mã MH Tên môn học
Số 
TC Sỉ số Họ và tên

Mã 
viên 
chức

Nhóm
Tổ 
TH Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết

Mã 
phòng Tên lớp Tuần học

83 841109 Cơ sở dữ liệu 4 50 Phan Nguyệt Minh 11541 03 4 1 3 C.A105 DCT1243 12345678------------

84
841109 Cơ sở dữ liệu

4 50 Phan Nguyệt Minh 11541
03 01

3 4 2 C.A106 DCT1243 12345678------------

85 4 50 Phan Nguyệt Minh 11541 4 4 2 C.A105 DCT1243 12345678------------

86
841109 Cơ sở dữ liệu

4 50 Phan Nguyệt Minh 11541
04

3 6 3 C.A111 DCT1244 12345678------------

87 4 50 Phan Nguyệt Minh 11541 5 6 3 C.A111 DCT1244 12345678------------

88
841109 Cơ sở dữ liệu

4 50 Phan Nguyệt Minh 11541
04 01

3 9 2 C.A111 DCT1244 12345678------------

89 4 50 Phan Nguyệt Minh 11541 5 9 2 C.A111 DCT1244 12345678------------

90
841109 Cơ sở dữ liệu

4 50 Phan Nguyệt Minh 11541
05

4 6 3 C.A106 DCT1245 12345678------------

91 4 50 Phan Nguyệt Minh 11541 5 1 3 C.A106 DCT1245 12345678------------

92
841109 Cơ sở dữ liệu

4 50 Phan Nguyệt Minh 11541
05 01

4 9 2 C.A106 DCT1245 12345678------------

93 4 50 Phan Nguyệt Minh 11541 5 4 2 C.A106 DCT1245 12345678------------

94
841109 Cơ sở dữ liệu

4 50 Trương Tấn Khoa 11384
06

2 1 3 C.A102 DCT1241 12345678------------

95 4 50 Trương Tấn Khoa 11384 4 1 3 C.A111 DCT1241 12345678------------

96
841109 Cơ sở dữ liệu

4 50 Trương Tấn Khoa 11384
06 01

2 4 2 C.A102 DCT1241 12345678------------

97 4 50 Trương Tấn Khoa 11384 4 4 2 C.A111 DCT1241 12345678------------

98
841109 Cơ sở dữ liệu

4 50 Trương Tấn Khoa 11384
07

2 6 3 C.A109 DCT1242 12345678------------

99 4 50 Trương Tấn Khoa 11384 5 1 3 C.A105 DCT1242 12345678------------

100
841109 Cơ sở dữ liệu

4 50 Trương Tấn Khoa 11384
07 01

2 9 2 C.A109 DCT1242 12345678------------

101 4 50 Trương Tấn Khoa 11384 5 4 2 C.A105 DCT1242 12345678------------

102
841109 Cơ sở dữ liệu

4 50 Nguyễn Lê Thanh Trúc 11637
08

3 1 3 C.A111 DCT1243 12345678------------

103 4 50 Nguyễn Lê Thanh Trúc 11637 6 1 3 C.A105 DCT1243 12345678------------

104
841109 Cơ sở dữ liệu

4 50 Nguyễn Lê Thanh Trúc 11637
08 01

3 4 2 C.A111 DCT1243 12345678------------

105 4 50 Nguyễn Lê Thanh Trúc 11637 6 4 2 C.A105 DCT1243 12345678------------

106
841109 Cơ sở dữ liệu

4 50 Nguyễn Lê Thanh Trúc 11637
09

4 6 3 C.A105 DCT1244 12345678------------

107 4 50 Nguyễn Lê Thanh Trúc 11637 6 6 3 C.A111 DCT1244 12345678------------

108
841109 Cơ sở dữ liệu

4 50 Nguyễn Lê Thanh Trúc 11637
09 01

4 9 2 C.A105 DCT1244 12345678------------

109 4 50 Nguyễn Lê Thanh Trúc 11637 6 9 2 C.A111 DCT1244 12345678------------

110
841109 Cơ sở dữ liệu

4 50 Nguyễn Duy Hàm 11717
10

4 6 3 C.A102 DCT1245 12345678------------

111 4 50 Nguyễn Duy Hàm 11717 6 6 3 C.A102 DCT1245 12345678------------



Học kỳ 3 - Năm học 2024 - 2025
Thời khóa biểu đăng ký môn học

Trang 5

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 36). Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ  
11,21... của học kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 05/05/2025

STT Mã MH Tên môn học
Số 
TC Sỉ số Họ và tên

Mã 
viên 
chức

Nhóm
Tổ 
TH Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết

Mã 
phòng Tên lớp Tuần học

112
841109 Cơ sở dữ liệu

4 50 Nguyễn Duy Hàm 11717
10 01

4 9 2 C.A102 DCT1245 12345678------------

113 4 50 Nguyễn Duy Hàm 11717 6 9 2 C.A102 DCT1245 12345678------------

114
841109 Cơ sở dữ liệu

4 50 Nguyễn Duy Hàm 11717
11

4 1 3 C.A102 DCT1241 12345678------------

115 4 50 Nguyễn Duy Hàm 11717 5 1 3 C.A102 DCT1241 12345678------------

116
841109 Cơ sở dữ liệu

4 50 Nguyễn Duy Hàm 11717
11 01

4 4 2 C.A102 DCT1241 12345678------------

117 4 50 Nguyễn Duy Hàm 11717 5 4 2 C.A102 DCT1241 12345678------------

118

841109 Cơ sở dữ liệu

4 55 Nguyễn Hòa 10943

12

3 6 3 1.A402 DCT124C1 ---45678------------

119 4 55 Nguyễn Hòa 10943 5 6 3 1.A501 DCT124C1 ---45678------------

120 4 55 Nguyễn Hòa 10943 6 6 3 1.A301 DCT124C1 ---45678------------

121

841109 Cơ sở dữ liệu

4 55 Nguyễn Hòa 10943

12 01

3 9 2 1.A402 DCT124C1 ---45678------------

122 4 55 Nguyễn Hòa 10943 5 9 2 1.A501 DCT124C1 ---45678------------

123 4 55 Nguyễn Hòa 10943 6 9 2 1.A301 DCT124C1 ---45678------------

124

841109 Cơ sở dữ liệu

4 55 Nguyễn Hòa 10943

13

2 6 3 1.A302 DCT124C2 ---45678------------

125 4 55 Nguyễn Hòa 10943 4 6 3 1.A301 DCT124C2 ---45678------------

126 4 55 Nguyễn Hòa 10943 6 1 3 1.A501 DCT124C2 ---45678------------

127

841109 Cơ sở dữ liệu

4 55 Nguyễn Hòa 10943

13 01

2 9 2 1.A302 DCT124C2 ---45678------------

128 4 55 Nguyễn Hòa 10943 4 9 2 1.A301 DCT124C2 ---45678------------

129 4 55 Nguyễn Hòa 10943 6 4 2 1.A501 DCT124C2 ---45678------------

130
841109 Cơ sở dữ liệu

4 55 Nguyễn Tuấn Đăng 11453
14

4 1 3 1.A501 DCT124C3 12345678------------

131 4 55 Nguyễn Tuấn Đăng 11453 6 6 3 1.A402 DCT124C3 12345678------------

132
841109 Cơ sở dữ liệu

4 55 Nguyễn Tuấn Đăng 11453
14 01

4 4 2 1.A501 DCT124C3 12345678------------

133 4 55 Nguyễn Tuấn Đăng 11453 6 9 2 1.A402 DCT124C3 12345678------------

134
841109 Cơ sở dữ liệu

4 55 Nguyễn Tuấn Đăng 11453
15

3 1 3 1.A501 DCT124C4 12345678------------

135 4 55 Nguyễn Tuấn Đăng 11453 5 1 3 1.A503 DCT124C4 12345678------------

136
841109 Cơ sở dữ liệu

4 55 Nguyễn Tuấn Đăng 11453
15 01

3 4 2 1.A501 DCT124C4 12345678------------

137 4 55 Nguyễn Tuấn Đăng 11453 5 4 2 1.A503 DCT124C4 12345678------------

138
841109 Cơ sở dữ liệu

4 55 Nguyễn Tuấn Đăng 11453
16

4 6 3 1.A503 DCT124C5 12345678------------

139 4 55 Nguyễn Tuấn Đăng 11453 6 1 3 1.A401 DCT124C5 12345678------------

140 841109 Cơ sở dữ liệu 4 55 Nguyễn Tuấn Đăng 11453 16 01 4 9 2 1.A503 DCT124C5 12345678------------



Học kỳ 3 - Năm học 2024 - 2025
Thời khóa biểu đăng ký môn học

Trang 6

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 36). Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ  
11,21... của học kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 05/05/2025

STT Mã MH Tên môn học
Số 
TC Sỉ số Họ và tên

Mã 
viên 
chức

Nhóm
Tổ 
TH Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết

Mã 
phòng Tên lớp Tuần học

141 841109 Cơ sở dữ liệu 4 55 Nguyễn Tuấn Đăng 11453 16 01 6 4 2 1.A401 DCT124C5 12345678------------

142
841109 Cơ sở dữ liệu

4 55 Nguyễn Duy Hàm 11717
17

3 6 3 C.HB403 DCT124C6 12345678------------

143 4 55 Nguyễn Duy Hàm 11717 5 6 3 1.A301 DCT124C6 12345678------------

144
841109 Cơ sở dữ liệu

4 55 Nguyễn Duy Hàm 11717
17 01

3 9 2 C.HB403 DCT124C6 12345678------------

145 4 55 Nguyễn Duy Hàm 11717 5 9 2 1.A301 DCT124C6 12345678------------

146
841109 Cơ sở dữ liệu

4 55 Nguyễn Duy Hàm 11717
18

3 1 3 1.A301 DCT124C7 12345678------------

147 4 55 Nguyễn Duy Hàm 11717 6 1 3 C.A101 DCT124C7 12345678------------

148
841109 Cơ sở dữ liệu

4 55 Nguyễn Duy Hàm 11717
18 01

3 4 2 1.A301 DCT124C7 12345678------------

149 4 55 Nguyễn Duy Hàm 11717 6 4 2 C.A101 DCT124C7 12345678------------

150

841312 Tiếng Anh B1 - 2

3 55 Lê Hà Tố Quyên 11282

01

2 1 3 1.A301 DCT124C1 12345678------------

151 3 55 Lê Hà Tố Quyên 11282 2 9 2 1.A401 DCT124C1 -------8------------

152 3 55 Lê Hà Tố Quyên 11282 4 8 3 1.A401 DCT124C1 -------8------------

153 3 55 Lê Hà Tố Quyên 11282 5 4 2 C.HB403 DCT124C1 12345678------------

154

841312 Tiếng Anh B1 - 2

3 55 Đặng Quỳnh Liên 10345

02

3 6 3 C.E403 DCT124C2 12345678------------

155 3 55 Đặng Quỳnh Liên 10345 4 1 3 1.A503 DCT124C2 -------8------------

156 3 55 Đặng Quỳnh Liên 10345 6 9 2 1.A302 DCT124C2 12345678------------

157

841312 Tiếng Anh B1 - 2

3 55 Đặng Quỳnh Liên 10345

03

2 1 3 C.E402 DCT124C3 12345678------------

158 3 55 Đặng Quỳnh Liên 10345 3 1 2 1.A502 DCT124C3 -------8------------

159 3 55 Đặng Quỳnh Liên 10345 3 9 2 C.E403 DCT124C3 12345678------------

160 3 55 Đặng Quỳnh Liên 10345 5 1 3 1.A502 DCT124C3 -------8------------

161
841312 Tiếng Anh B1 - 2

3 55 Hồ Văn Bình 10089
04

2 2 4 C.E303 DCT124C4 123--678------------

162 3 55 Hồ Văn Bình 10089 4 2 4 C.E204 DCT124C4 123--678------------

163

841312 Tiếng Anh B1 - 2

3 55 Võ Thụy Thanh Thảo 10710

05

3 4 2 1.A401 DCT124C5 -------8------------

164 3 55 Võ Thụy Thanh Thảo 10710 3 9 2 C.E404 DCT124C5 12345678------------

165 3 55 Võ Thụy Thanh Thảo 10710 5 8 3 C.HB403 DCT124C5 12345678------------

166 3 55 Võ Thụy Thanh Thảo 10710 6 8 3 1.A401 DCT124C5 -------8------------

167
841312 Tiếng Anh B1 - 2

3 55 Võ Đào Vương Cơ 11501
06

2 6 4 C.E401 DCT124C6 --345678------------

168 3 55 Võ Đào Vương Cơ 11501 6 1 4 C.E404 DCT124C6 --345678------------

169 841312 Tiếng Anh B1 - 2 3 55 Võ Đào Vương Cơ 11501 07 2 2 4 C.E401 DCT124C7 --345678------------
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170 841312 Tiếng Anh B1 - 2 3 55 Võ Đào Vương Cơ 11501 07 6 6 4 C.A212 DCT124C7 --345678------------

171
841404 Mạng máy tính

3 55 Bùi Công Giao 11143
01

3 1 3 C.E402 DCT124C1 --345678------------

172 3 55 Bùi Công Giao 11143 4 1 2 C.E403 DCT124C1 --345678------------

173
841404 Mạng máy tính

3 55 Bùi Công Giao 11143
01 01

3 4 2 C.E402 DCT124C1 --345678------------

174 3 55 Bùi Công Giao 11143 4 3 3 C.E403 DCT124C1 --345678------------

175
841404 Mạng máy tính

3 55 Bùi Công Giao 11143
02

3 9 2 C.A211 DCT124C2 --345678------------

176 3 55 Bùi Công Giao 11143 6 6 3 1.A302 DCT124C2 --345678------------

177
841404 Mạng máy tính

3 55 Bùi Công Giao 11143
02 01

5 1 3 C.A101 DCT124C2 --345678------------

178 3 55 Bùi Công Giao 11143 5 4 2 C.A101 DCT124C2 --345678------------

179
841404 Mạng máy tính

3 55 Bùi Công Giao 11143
03

6 1 3 1.A502 DCT124C3 --345678------------

180 3 55 Bùi Công Giao 11143 6 4 2 1.A502 DCT124C3 --345678------------

181
841404 Mạng máy tính

3 55 Bùi Công Giao 11143
03 01

2 4 2 C.E402 DCT124C3 --345678------------

182 3 55 Bùi Công Giao 11143 5 8 3 C.A211 DCT124C3 --345678------------

183
841404 Mạng máy tính

3 55 Trần Sơn Hải 20666
04

3 6 3 C.E404 DCT124C4 --345678------------

184 3 55 Trần Sơn Hải 20666 6 1 2 1.A503 DCT124C4 --345678------------

185
841404 Mạng máy tính

3 55 Trần Sơn Hải 20666
04 01

3 9 2 C.E402 DCT124C4 --345678------------

186 3 55 Trần Sơn Hải 20666 6 3 3 1.A503 DCT124C4 --345678------------

187
841404 Mạng máy tính

3 55 Bùi Công Giao 11143
05

2 6 3 1.A503 DCT124C5 --345678------------

188 3 55 Bùi Công Giao 11143 5 6 2 C.A211 DCT124C5 --345678------------

189
841404 Mạng máy tính

3 55 Bùi Công Giao 11143
05 01

2 9 2 1.A503 DCT124C5 --345678------------

190 3 55 Bùi Công Giao 11143 3 6 3 C.A211 DCT124C5 --345678------------

191
841404 Mạng máy tính

3 55 Trần Sơn Hải 20666
06

4 4 2 C.HB403 DCT124C6 --345678------------

192 3 55 Trần Sơn Hải 20666 6 6 3 C.E402 DCT124C6 --345678------------

193
841404 Mạng máy tính

3 55 Trần Sơn Hải 20666
06 01

4 1 3 C.HB403 DCT124C6 --345678------------

194 3 55 Trần Sơn Hải 20666 6 9 2 C.E402 DCT124C6 --345678------------

195
841404 Mạng máy tính

3 55 Trần Sơn Hải 20666
07

4 6 2 C.HB403 DCT124C7 --345678------------

196 3 55 Trần Sơn Hải 20666 5 1 3 1.A301 DCT124C7 --345678------------

197
841404 Mạng máy tính

3 55 Trần Sơn Hải 20666
07 01

4 8 3 C.HB403 DCT124C7 --345678------------

198 3 55 Trần Sơn Hải 20666 5 4 2 1.A301 DCT124C7 --345678------------
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